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CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Đ/C Lô số 2, CN1 cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm – xã Minh Khai – Từ Liêm – Hà Nội


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------




BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM THÁI DƯƠNG NĂNG

	STT
	Tên sản phẩm

(Vỏ bình bằng Inox ,ống chân không hi-tech,ba lớp lõi vàng)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt (dài× rộng× cao) (mm)
	Đơn giá
(VND)

	2
	Thái dương năng 18 ống-Ф47
	TDN140
	1340×1635×1100
	6.850.000

	3
	Thái dương năng 21 ống-Ф47
	TDN160
	1455×1635×1100
	7.800.000

	4
	Thái dương năng 24 ống-Ф47
	TDN190
	1745×1635×1100
	8.880.000

	5
	Thái dương năng 27 ống-Ф47
	TDN220
	1945×1635×1100
	9.850.000

	6
	Thái dương năng 30 ống-Ф47
	TDN250
	2150×1635×1100
	11.200.000

	7
	Bình nước phụ và van phao điện
	60L
	
	600.000


	STT
	TÊN SẢN PHẨM

(Ống chân không Ф 58)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt

(Dài x rộng x cao) (mm)


	Đơn giá
(VND)

	1
	Thái dương năng 14 ống - Ф 58
	TDN58-140
	1265 x 1905 x 1275
	7.150.000

	2
	Thái dương năng 16 ống - Ф 58
	TDN58 - 160
	1240 x 1905 x 1275
	7.950.000

	3
	Thái dương năng 18 ống - Ф 58
	TDN58 - 180
	1585 x 1905 x 1275
	8.850.000

	4
	Thái dương năng 20 ống - Ф 58
	TDN58 - 200
	1740 x 1905 x 1275
	9.200.000

	5
	Thái dương năng 24 ống - Ф 58
	TDN58 - 240
	2065 x 1905 x 1275
	11.200.000

	6
	Thái dương năng 28 ống - Ф 58
	TDN58 - 300
	2385 x 1905 x 1275
	12.900.000

	7
	Bình nước phụ
	60 L
	
	800.000

	8
	Chi phí phát sinh khi lắp đặt mái nghiêng
	
	100.000


	STT
	TÊN SẢN PHẨM

(Kiểu hệ giàn công nghiệp)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt

(Dài x rộng x cao) (mm)
	Đơn giá

(VND)

	1
	Thái Dương Năng 50 ống - Ф47
	TDN47 - 500
	Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế
	24.750.000

	2
	Thái Dương Năng 100 ống - Ф47
	TDN47-1000
	Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế
	44.500.000

	3
	Thiết bị hỗ trợ điện và chống giật công suất 6000W
	5.500.000


- Sản phẩm được bảo hành kĩ thuật 05 năm

- Phụ kiện đi kèm (loại từ 14-30 ống): 01 van 1 chiều bằng đồng, 04 đầu cút ren vuông trong, 04 cút hàn, 02 măng xông, 01 chếch hàn, 04 m ống nóng, 04 m ống lạnh, 01 cuộn băng tan.

- Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT,vận chuyển và lắp đặt trong nội thành. Đối với trường hợp vận chuyển  và lắp đặt tại ngoại thành sẽ tính thêm chi phí phát sinh

- Đối với hệ giàn công nghiệp, giá trên chưa bao gồm : Chi phí vật tư lắp đặt đường ống cấp nước vào bình bảo ôn, đường cấp nước nóng từ bình ra, chi phí vận chuyển và thiết bị hỗ trợ điện

- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/02/2011.Các bảng giá trước ngày này đều không còn giá trị.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách tới sản phẩm của công ty chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ :
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM INOX SƠN HÀ

Địa chỉ : Số 166 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04.6281.5032 – 04.3748.0028

Fax : 04.6281.5030

Website : http://bonnuocsonha.com
Email : contact@bonnuocsonha.com

